
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110021 11D2 Nguyễn Hồng Anh 08/04/2008 4.25 7 2.75 4.67
2 110060 11D2 Nguyễn Thị Như Ánh 01/01/2008 3.85 8 5 5.62
3 110063 11D2 Vương Thị Ngọc Ánh 06/07/2008 3.35 4.5 6.5 4.78
4 110068 11D2 Ngô Thanh Bình 13/12/2008 3.25 8 8.25 6.5
5 110080 11D2 Vũ Diệp Chi 14/02/2008 7.1 6.5 7.75 7.12
6 110091 11D2 Phạm Tiến Đạt 12/12/2008 7.75 6 8 7.25
7 110103 11D2 Nguyễn Minh Đức 15/10/2008 3.85 5.5 7 5.45
8 110109 11D2 Vũ Thùy Dung 09/03/2008 6.25 7.5 6 6.58
9 110127 11D2 Đỗ Linh Giang 14/10/2008 7.5 7.25 4.25 6.33

10 110136 11D2 Nguyễn Hải Hà 08/01/2008 3.1 7 6.75 5.62
11 110137 11D2 Nguyễn Thị Thu Hà 05/06/2008 5 6.25 6.5 5.92
12 110138 11D2 Nguyễn Xuân Hà 09/10/2008 3.25 7.25 7.75 6.08
13 110174 11D2 Nguyễn Mai Hương 29/09/2008 4.25 7 7.75 6.33
14 110175 11D2 Nguyễn Thị Hương 14/07/2008 3 7.5 8 6.17
15 110182 11D2 Nguyễn Nhật Huy 06/10/2008 6 6.5 7.75 6.75
16 110188 11D2 Phan Thu Huyền 25/10/2008 5 7.25 6 6.08
17 110189 11D2 Phùng Đức Khang 08/08/2008 3.6 7 9 6.53
18 110202 11D2 Phạm Anh Kiệt 28/04/2008 4.75 7 8.25 6.67
19 110210 11D2 Lê Thùy Linh 26/12/2008 3.6 8 5 5.53
20 110228 11D2 Vương Việt Linh 27/09/2008 5.1 5.5 4.25 4.95
21 110236 11D2 Hà Khánh Ly 17/08/2008 7.25 7 7 7.08
22 110248 11D2 Nguyễn Thị Hồng Mến 19/11/2008 5.35 7.5 7.25 6.7
23 110249 11D2 Đồng Nhật Minh 04/03/2008 3.5 6.5 5.5 5.17
24 110253 11D2 Nguyễn Nhật Minh 28/01/2008 4.1 6.5 6.5 5.7
25 110255 11D2 Phan Quang Minh 06/06/2008 2.6 5.5 4 4.03
26 110270 11D2 Tạ Quang Nam 24/11/2008 5.35 8.5 8.25 7.37
27 110277 11D2 Doãn Lê Minh Ngọc 29/03/2008 3.6 5.25 6 4.95
28 110297 11D2 Phạm Thị Kim Oanh 25/11/2008 3.1 7.5 4 4.87
29 110298 11D2 Nguyễn Việt Phong 25/09/2008 3.5 6 7 5.5
30 110311 11D2 Nguyễn Anh Quân 28/08/2008 5.1 6.25 3.75 5.03
31 110325 11D2 Nguyễn Thanh Tâm 01/04/2008 3.85 8.5 6 6.12
32 110336 11D2 Nguyễn Chiến Thắng 01/01/2008 2.45 6.75 4.25 4.48
33 110338 11D2 Lê Ngọc Thanh 03/06/2008 3.75 5.5 4.5 4.58
34 110354 11D2 Trần Đức Thịnh 13/01/2008 7.25 7.5 4 6.25
35 110357 11D2 Nguyễn Ngọc Minh Thu 10/04/2008 7.6 7 7.5 7.37
36 110364 11D2 Vương Bích Thủy 15/04/2008 5.25 6.5 7.5 6.42
37 110370 11D2 Nguyễn Hương Trà 22/12/2008 4.35 8 6.5 6.28
38 110375 11D2 Lê Quỳnh Trâm 12/06/2008 3.75 8 7 6.25
39 110377 11D2 Lê Thu Trang 19/02/2008 4.5 9 7.5 7
40 110384 11D2 Nguyễn Vũ Huyền Trang 02/11/2008 6 7.25 7.75 7
41 110386 11D2 Phan Kiều Trang 07/04/2008 4 7.5 6.25 5.92
42 110388 11D2 Trần Thị Thùy Trang 03/08/2008 4.1 6.5 5.5 5.37
43 110410 11D2 Nguyễn Viết Tuấn 12/06/2008 4.85 6.75 5.5 5.7
44 110418 11D2 Phạm Xuân Tùng 01/01/2008 3.6 6 3.5 4.37
45 110423 11D2 Đỗ Thị Thu Uyên 26/08/2008 2.7 6.5 3.25 4.15
46 110439 11D2 Lê Thành Vượng 12/11/2008 9 7.75 8.25 8.33
47 110442 11D2 Hồ Hải Yến 17/09/2008 6 7.5 7.75 7.08
48 110444 11D2 Lê Thị Kim Yến 22/07/2008 2.75 5.5 6.5 4.92
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